
 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông   u V n T n  

Các Thẩm phán:                               ơng T ị Hải H  

                                                       Nguyễn T ị Tuyết Hồng 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn T ị T ơi - T   ký To  án n ân dân t  n  

p ố Hải P òng.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa:    V  T ị   i  n  - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 11 n m 2022, tại trụ sở To  án n ân dân t  n  p ố Hải 

P òng xét xử p úc t ẩm công k  i vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số: 

95/2022/TLPT-HS ngày 17 tháng 10 n m 2022 do có k áng cáo củ  bị cáo Trịn  

V n H đối với  ản án  ìn  sự sơ t ẩm số: 49/2022/HS-ST ngày 15/9/2022 củ  Tò  

án nhân dân qu n Hải  n, t  n  p ố Hải P òng. 

- Bị cáo kháng cáo:  

Trịn  V n H, sin  ng y 20 t áng 01 n m 1983 tại Ninh Bình. ĐKHKTT: 

Xóm Nam Th, xã Yên Ph, Hện Yên M, t nh Ninh Bình; c ỗ ở  iện tại: T ôn Đo n 

K , xá Tiên Đ, Hện Tứ K, t n  Hải D ơng;  ng ề ng iệp:  ái xe; trìn  độ v n  ó : 

12/12; dân tộc: Kin ; giới tín : N m; tôn giáo: K ông; quốc tịc : Việt N m; con 

ông Trịn  Xuân K và bà Ngô T ị   (đã c ết); có vợ l  Đặng T ị   và có 03 con; 

tiền án, tiền sự: K ông; bị áp dụng biện p áp ng n c ặn Cấm đi k ỏi nơi c  trú từ 

ngày 26/01/2022; có mặt. 

- Bị hại: C ị Ho ng T ị  , sin  n m 1994 (đã c ết), nơi c  trú: T ôn  ản 

T , xã Qu ng Hồ T , Hện Sim C, t n    o C i; 

- Những người đại diện hợp pháp của bị hại:   

1. Anh Gi ng Seo Ch, sin  n m 1988 (l  c ồng củ  c ị  ); đị  c  : T ôn 

 ản T , xã Qu ng Hồ T , Hện Sim C, t n    o C i; vắng mặt. 
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2. Ông Ho ng Quả P, sin  n m 1972 (bố c ị  ); đị  c  : Xã Qu n Hồ T , 

Hện Sim C, t n    o C; vắng mặt. 

3.    Gi ng T ị C , sin  n m 1972 (mẹ c ị  ); đị  c  : Xã Qu n Hồ T , 

Hện Sim C, t n    o C; vắng mặt. 

Đại diện t eo ủy quyền của ông P và bà Ch là anh Gi ng Seo Ch; vắng mặt 

(có đơn xin xét xử vắng mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1.  Cháu Gi ng T ị  , sin  n m 2012 (con củ  c ị  ); đị  c  : T ôn  ản 

T , xã Qu ng Hồ T , Hện Sim C, t n    o Cai; vắng mặt; 

2. Cháu Gi ng T ị T u H, sin  n m 2016 (con củ  c ị  ); đị  c  : T ôn 

 ản T , xã Qu ng Hồ T , Hện Sim C, t n    o C i; vắng mặt; 

Giám  ộ củ  c áu   v  c áu H là anh Gi ng Seo Ch; vắng mặt. 

 3.  n  Trần Tuấn S, sin  n m 1983; đị  c  : Số 2/27 C ợ C, p  ờng Trại C, 

qu n  ê C , t  n  p ố Hải P òng; vắng mặt. 

 4.  n  Trần Ngọc P , sin  n m 1985; đị  c  : Số 3/312 đ ờng  ê  , p  ờng 

Lê L, qu n Ngô Qu, t  n  p ố Hải P òng; vắng mặt. 

 5.  n    i Qu ng H, sin  n m 1985; đị  c  : Số 19/8/79 đ ờng  ùi T ị Từ 

N , p  ờng Đông H, qu n Hải  , t  n  p ố Hải P òng; vắng mặt. 

6.  n  Nguyễn Trung T , sin  n m 1972, trú tại: Số 207 đ ờng Tôn Đức T , 

p  ờng  n D, qu n  ê C , t  n  p ố Hải P òng; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t i liệu có trong  ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tò  sơ t ẩm, nội 

dung vụ án đ ợc tóm tắt n   s u: 

K oảng 16 giờ 30 p út ngày 30/6/2021, Trịn  V n H (k ông có giấy p ép 

lái xe  ạng FC t eo quy địn ) điều k iển xe ô tô đầu kéo  KS 16H-6682,  kéo 

t eo sơmi rơmoóc  KS 15R-11852 đi trên đ ờng Đìn  V  (t eo   ớng từ p   

Đìn  V  về ngã b  Đìn  V ) để về Cảng Hải  n trả vỏ cont iner. K i các  lối mở 

vào Cảng Hải  n k oảng 15-20m thì xe ô tô do H điều k iển di cHển trên làn 

đ ờng t ứ 2 (tín  từ giải p ân các  cứng ở giữ  đ ờng) với tốc độ k oảng 40-

50km/h. Lúc này, H b t xi n  n bên p ải, giảm tốc độ xuống k oảng 25km/  v  

qu n sát qu  g ơng c iếu   u t ấy có một số xe mô tô đ ng di cHển cùng c iều 

các  đuôi xe củ  H k oảng  ơn 10m, nên H tiếp tục điều k iển xe rẽ p ải v o 

Cảng Hải  n. Cùng lúc đó, tại l n đ ờng d n  c o xe mô tô, cùng c iều với xe ô 

tô do H điều k iển có  n  Giàng Seo Ch, sin  n m 1988 điều k iển xe mô tô  KS 

24B2-772.42, c ở vợ l  c ị , sin  n m 1994 (cùng trú tại: t ôn  ản T , xã Quang 
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Hồ T , Hện Sim c, t n    o C i) ngồi p í  s u c ng đ ng di chuyển với tốc độ 

k oảng 40km/ . K i di cHển đến gần k u vực lối mở ngã 3 cổng Cảng Hải  n, 

anh Ch p át  iện xe ô tô do H điều k iển đ ng cHển   ớng s ng p ải v o k u vực 

Cảng, các  xe củ  anh Ch k oảng 5-6m. Anh Ch liền bóp mạn  p  n  t y v  đạp 

phanh chân, đồng t ời  ơi đán  lái s ng p ải t eo   ớng di cHển củ  xe ô tô do H 

điều k iển để trán  v  c ạm n  ng k ông kịp. Dẫn đến p í  tr ớc bên p ải (bên 

p ụ) xe ô tô  KS 16H-6682 do H điều k iển v  c ạm với t y lái bên trái xe mô tô 

BKS 24B2-77242 do anh Ch điều k iển, l m c ị   ngã r  đ ờng tử vong tại c ỗ, 

anh Ch bị xây x ớc n ẹ. S u k i xảy r  t i nạn, H xuống xe đi về p í  tr ớc, t ấy 

anh Ch đ ng ôm c ị   đã tử vong. H sợ bị ng ời t ân nạn n ân đán  nên rời k ỏi 

 iện tr ờng, đến sáng ng y 01/7/2021, H đến Cơ qu n Cản  sát điều tr , Công  n 

qu n Hải  n, t  n  p ố Hải P òng trìn  diện. 

+  Tại Kết lu n giám địn  p áp y về tử t i số 167 ng y 02/7/2021 củ  Trung 

tâm p áp y Hải P òng, kết lu n:  

- Nạn n ân bị đ  c ấn t  ơng, c ấn t  ơng sọ -   m mặt gây gãy vỡ p ức 

tạp x ơng  ộp sọ, gãy x ơng gò má p ải, gãy x ơng   m d ới, gãy 3 r ng   m 

d ới bên p ải; c ấn t  ơng cột sống cổ gây gãy di lệc  x ơng cột sống cổ; vết 

t  ơng xây x ớc d  dạng vân lốp xe ô tô vùng l ng, mặt s u v i trái.  

- Nguyên n ân c ết:  ị t i nạn gi o t ông c ết ng y tại c ỗ do đ  c ấn 

t  ơng: C ấn t  ơng sọ não -   m mặt v  c ấn t  ơng cột sống cổ nặng.  

- Các t  ơng tíc  trên có đặc điểm do tác động t ơng  ỗ trực tiếp với v t t y 

gây nên. 

Tại bản án số 49/2022/HS-ST ngày 15/9/2022, Tòa án nhân dân qu n Hải 

An đã: C n cứ điểm   k oản 2, k oản 5 Điều 260, điểm b, s k oản 1 k oản 2 Điều 

51, Điều 38 củ   ộ lu t Hìn  sự: Xử p ạt bị cáo Trịn  V n H  42 (bốn m ơi   i) 

t áng tù về tội “Vi p ạm qui địn  về t  m gi  gi o t ông đ ờng bộ”. T ời  ạn tù 

tính từ ng y bắt bị cáo đi t i   n  án. Cấm   n  ng ề lái xe đối với bị cáo Trịn  

V n H 24 (  i m ơi bốn) t áng. T ời  ạn cấp   n  ng ề lái xe tín  từ ng y bị cáo 

c ấp   n  xong  ìn  p ạt tù. Ngo i r  bản án sơ t ẩm còn tuyên về xử lý v t 

c ứng, án p í v  quyền k áng cáo. 

S u k i xét xử sơ t ẩm, ngày 20/9/2022 bị cáo Trịn  V n H có đơn k áng 

cáo xin đ ợc giảm n ẹ  ìn  p ạt v  đ ợc cải tạo ngo i xã  ội. 

Tại p iên tò  p úc t ẩm, bị cáo giữ nguyên đơn kháng cáo xin giảm n ẹ 

 ìn  p ạt v  đ ợc cải tạo ngo i xã  ội vì lý do bị cáo c    có tiền án , tiền sự, 

trong t ời gi n tại ngoại bị cáo luôn c ấp   n  tốt các c ín  sác  p áp lu t củ  n   

n ớc. S u k i gây t i nạn bị cáo đã r  đầu t ú, k  i n  n   n  vi p ạm tội, đã bồi 

t  ờng cho gi  đìn  bị  ại v  gi  đìn  bị  ại có đơn xin miễn truy cứu trác  n iệm 
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 ìn  sự c o bị cáo, bố mẹ bị cáo l  ng ời có công với các  mạng. Đơn k áng cáo 

củ  bị cáo trong t ời  ạn lu t địn  nên đ ợc Hội đồng xét xử xem xét giải quyết.  

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên: 

Tò  án cấp sơ t ẩm c n cứ điểm   k oản 2, k oản 5 Điều 260, điểm b, s 

k oản 1 k oản 2 Điều 51, Điều 38 củ   ộ lu t Hìn  sự, xử p ạt bị cáo mức án 42 

(bốn m ơi   i) t áng tù là đúng quy địn  p áp lu t. Xét t ấy bị cáo c    có tiền án 

tiền sự, luôn c ấp   n  tốt các c ín  sác  p áp lu t củ  n   n ớc, bị cáo H sau khi 

gây t i nạn đã r  đầu t ú (tìn  tiết n y cấp sơ t ẩm c    áp dụng c o bị cáo), t  n  

k ẩn k  i báo, đã bồi t  ờng c o gi  đìn  bị  ại v  gi  đìn  bị  ại có đơn xin miễn 

truy cứu trác  n iệm  ìn  sự c o bị cáo, gi  đìn  bị cáo có công với các  mạng. 

Ngo i r , gi  đìn  bị cáo có  o n cản  k ó k  n, bị cáo H l  l o động c ín  trong 

gi  đìn , vợ bị cáo có sức k ỏe yếu, bị cáo có 03 con n ỏ c    đến độ tuổi l o 

động.  Xét t ấy, bị cáo có n ân t ân tốt, có n iều tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm 

 ìn  sự, có nơi c  trú rõ r ng, lỗi trong vụ án gi o t ông n y l  lỗi  ỗn  ợp. Tò  sơ 

t ẩm xử bị cáo mức án 42 t áng tù l  quá ng iêm k ắc, bị cáo có đủ điều kiện để 

áp dụng Điều 65  ộ lu t Hìn  sự. Đề ng ị Hội đồng xét xử c n cứ điểm b k oản 1 

Điều 355; điểm e k oản 1 Điều 357 củ   ộ lu t Tố tụng  ìn  sự, Điều 65   HS, 

Ng ị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ng y 15/04/2022 sử  đổi Ng ị quyết 

02/2018/NQ-HĐTP củ  Hội đồng t ẩm p án T ND tối c o: C ấp n  n kháng cáo 

củ  bị cáo. Giảm mức  ìn  p ạt v  c o bị cáo đ ợc   ởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, c n cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đ ợc 

tr n  tụng tại p iên tò , Hội đồng xét xử n  n địn  n   s u: 

[1] Tại p iên tò  p úc t ẩm, bị cáo Trịn  V n H k  i n  n   n  vi p ạm tội 

củ  mìn .  ời k  i củ  bị cáo p ù  ợp lời k  i với lời k  i đại diện bị  ại, ng ời 

l m c ứng, p ù  ợp với các kết lu n giám địn  v  các t i liệu c ứng cứ k ác có 

trong  ồ sơ vụ án, đủ c n cứ xác địn : K oảng 16 giờ 30 p út ng y 30/6/2021, tại 

k u vực lối mở ngã 3 cổng Cảng Hải  n, đ ờng Đìn  V , p  ờng Đông Hải 2, 

qu n Hải  n, t  n  p ố Hải P òng. Trịn  V n H (k ông có giấy p ép lái xe  ạng 

FC t eo quy địn ) khi điều k iển xe ô tô đầu kéo  KS 16H-6682 kéo t eo rơmoóc 

BKS 15R-11852 cHển   ớng xe từ đ ờng Đìn  V  rẽ p ải v o Cảng Hải  n đã 

không quan sát đầy đủ và giảm tốc độ để có t ể dừng lại một các   n to n nên xe ô 

tô do H điều k iển đã v  c ạm với xe mô tô  KS 24 2-77242 do anh Gi ng Seo 

C á điều k iển p í  s u c ở c ị Ho ng T ị  ,   u quả c ị Ho ng T ị   tử vong 

tại c ỗ. Tò  án cấp sơ t ẩm kết án bị cáo Trịn  V n H về tội “Vi p ạm quy địn  về 

t  m gi  gi o t ông đ ờng bộ” theo điểm   k oản 2 Điều 260 củ   ộ lu t Hìn  sự 

là có c n cứ, đúng p áp lu t.  

[2] Xét kháng cáo củ  bị cáo Trịn  V n H xin giảm n ẹ  ìn  p ạt: Tò  án 

cấp sơ t ẩm đã áp dụng tìn  tiết giảm n ẹ trác   ìn  sự c o bị cáo gồm: T  n  

k ẩn k  i báo,  n n n  ối cải; bị cáo đã tự nguyện bồi t  ờng đầy đủ c o bị  ại. 
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Gi  đìn  bị  ại có đơn xin miễn truy cứu trác  n iệm  ìn  sự c o bị cáo. Gi  đìn  

bị cáo có công với các  mạng, bố bị cáo đ ợc tặng t  ởng Huân c  ơng c iến sĩ 

giải p óng  ạng 3 v  mẹ bị cáo đ ợc tặng t  ởng H c  ơng c iến sĩ vẻ v ng  ạng 

3. Tuy nhiên tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự l  bị cáo r  đầu t ú, Tò  sơ 

t ẩm k ông áp dụng l  t iếu sót.  

Xét về lỗi: Trong vụ án n y anh Giàng Seo Ch là ng ời điều k iển xe mô tô 

 KS 24 2-77242 c ở bị  ại p í  s u, k i đi đến đoạn đ ờng rẽ đã p át  iện đ ợc 

tr ớng ngại v t l  ô tô củ  bị cáo xi n  n rẽ p ải n  ng anh Ch k ông giảm tốc độ, 

k ông dừng lại m  đán  lái s ng p ải tiếp tục điều k iển xe mô tô ý địn  v ợt qu  

đầu xe ô tô dẫn đến v  c ạm v o xe ô tô xảy r  t i nạn nên p ải xác địn  vụ t i nạn 

này có một p ần lỗi củ  ng ời t ứ 3 (anh Ch) v  đán  giá l  lỗi  ỗn  ợp c ứ 

k ông p ải lỗi  o n to n củ  bị cáo.  

Xét bị cáo có n ân t ân tốt, có n iều tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự 

quy địn  tại k oản 1 v  k oản 2 Điều 51  ộ lu t Hìn  sự, có nơi c  trú rõ r ng, 

  u quả củ  vụ án đã đ ợc k ắc p ục  o n to n. Gi  đìn  bị  ại có đơn xin miễn 

truy cứu trác  n iệm  ìn  sự c o bị cáo. Tò  án cấp sơ t ẩm kết án bị cáo 42 tháng 

tù l  quá ng iêm k ắc, Hội đồng xét xử p úc t ẩm xét cần c ấp n  n k áng cáo 

củ  bị cáo giảm mức  ìn  p ạt c o bị cáo và áp dụng Điều 65  ộ lu t Hìn  sự cho 

bị cáo   ởng án treo c ng đủ tác dụng giáo dục cải tạo bị cáo và đảm bảo tín  k o n 

 ồng củ  p áp lu t. 

[3] Về án p í: Do k áng cáo củ  bị cáo đ ợc c ấp n  n nên bị cáo không 

p ải c ịu án p í  ìn  sự p úc t ẩm.  

[4] Các quyết địn  k ác củ   ản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, k ông bị 

k áng ng ị đã có  iệu lực p áp lu t nên Hội đồng xét xử p úc t ẩm k ông xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. C n cứ điểm b k oản 1 Điều 355; điểm e k oản 1 Điều 357  ộ lu t Tố tụng 

 ìn  sự: C ấp n  n k áng cáo củ  bị cáo Trịn  V n H, sử  bản án sơ t ẩm, giảm 

 ìn  p ạt tù và c o bị cáo đ ợc   ởng án treo. 

C n cứ điểm   k oản 2, k oản 5 Điều 260, điểm b, s k oản 1 k oản 2 Điều 

51, Điều 38 , Điều 65 củ   ộ lu t Hìn  sự, xử p ạt: Trịn  V n H 36 (ba m ơi sáu) 

t áng tù n  ng c o   ởng án treo về tội “Vi p ạm quy địn  về t  m gi  gi o 

t ông đ ờng bộ”. T ời gi n t ử t ác  l  60 tháng tín  từ ng y tuyên án p úc t ẩm.  

Cấm   n  ng ề lái xe đối với bị cáo Trịn  V n H 24 (  i m ơi bốn) tháng. 

T ời  ạn cấm   n  ng ề lái xe tín  từ ng y tuyên án p úc t ẩm. 

Gi o bị cáo Trịn  V n H c o Ủy b n n ân dân xã Tiên Động, Hện Tứ Kỳ, 

t nh Hải D ơng giám sát giáo dục trong t ời gi n t ử t ác .  
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Trong t ời gi n t ử t ác  nếu bị cáo cố ý vi p ạm ng ĩ  vụ t eo quy địn  

củ   u t T i   n  án  ìn  sự 02 lần trở lên, t ì Tò  án có t ể quyết địn  buộc bị 

cáo p ải c ấp   n   ìn  p ạt tù củ  bản án đã c o   ởng án treo. 

Tr ờng  ợp trong t ời gi n t ử t ác  nếu bị cáo t  y đổi nơi c  trú t ì Cơ 

qu n t i   n  án  ìn  sự t ực  iện theo Điều 92  u t t i   n  án  ìn  sự. 

Cấm đi k ỏi nơi c  trú đối với bị cáo Trịn  V n H kể từ ng y tuyên án p úc 

t ẩm đến k i c ín  quyền đị  p  ơng n  n đ ợc quyết địn  t i   n  án củ  Tò  

án. 

2. Về xử lý v t c ứng: Áp dụng điểm b k oản 3 Điều 106  ộ lu t tố tụng  

 ìn  sự; trả tại p iên tò  p úc t ẩm c o bị cáo Trịn  V n H 01 (một) giấy p ép lái 

xe  ạng E số 310129009436 cHển t eo  ồ sơ vụ án, k ông đán  dấu bút lục. 

3. Về án p í: C n cứ Điều 136  ộ lu t Tố tụng  ìn  sự 2015 v  Ng ị quyết 

số 326/2016/U TVQH14 ng y 30 t áng 12 n m 2016 củ  Ủy b n T  ờng vụ 

Quốc  ội.  ị cáo k ông p ải nộp án p í  ìn  sự p úc t ẩm. 

4. Các quyết địn  k ác củ   ản án  ìn  sự sơ t ẩm số 49/2022/HS-ST ngày 

15/9/2022 củ  To  án nhân dân qu n Hải  n, t  n  p ố Hải P òng có  iệu lực 

p áp lu t kể từ ng y  ết t ời  ạn k áng cáo, k áng ng ị. 

5.  ản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp lu t kể từ ng y tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND TPHP; 

- VKSND qu n Hải  n; 

- PV06 Công an TPHP; 

- Cơ qu n CSĐT qu n Hải  n; 

- Cơ qu n TH HS qu n Hải  n; 

- TAND qu n Hải  n; 

- Sở T  p áp TP; 

-  ị cáo; 

-   u: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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